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SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


Học sinh phân biệt được :


+ Hiện tượng vật lý là hiện tượng xẩy ra khi chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.


+ Hiện tượng hoá học là hiện tượng xẩy ra khi có sự biến đổi từ chất này thành chất khác.

2)- Kỹ năng


Sử dụng dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm.

B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Hoá chất : Bột sắt, bột lưu huỳnh, đường trắng.


+ Dụng cụ : Nam châm, thià nhưạ, đuã thủy tinh, ống nghiệm, giá đỡ, kẹp ống nghiệm, đèn cồn, kẹp sắt.


+ Học sinh chuẩn bị nước đá, bài tập 1, 2, 3/trang 47 sách giáo khoa.


2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp trực quan, dùng lời, thảo luận nhóm.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
Ở chương trước chúng ta đã nghiên cưú về chất, còn sự biến đổi chất như thế nào ? Giáo viên giới thiệu tưạ bài.
Hoạt động 1

- Cho học sinh quan sát viên nước đá. Cho biết nước ở thể gì?

- Để một thời gian,nước chuyển sang thể gì ?

- Đun sôi, nước chuyển thành thể gì ?


- Giáo viên dùng hình 2.1/trang 45 minh hoạ.


- Gợi ý học sinh nhớ lại hoà tan muối ăn vào nước rồi cô cạn (hình 1.5/trang 10)

- Giáo viên thông báo 2 hiện tượng trên là hiện tượng vật lý.

- Trong đời sống có nhiều hiện tượng vật lý, các em hãy cho vài ví dụ.

Hoạt động 2

- Giáo viên hướng dẫn thí nghiệm 1 :



. Trộn đều 1 phần bột sắt với 2 phần lưu huỳnh.


. Đốt hỗn hợp đến khi cháy sáng thì ngưng.


. Quan sát sản phẩm sinh ra.


Luu ý : hỗn hợp gồm 2 đơn chất sắt và lưu huỳnh sau đó biến đổi thành 1 hợp chất gồm 2 nguyên tố sắt và lưu huỳnh.

- Hiện tượng trên là hiện tượng hoá học.


- Giáo viên hướng dẫn thí nghiệm 2 :


Lưu ý : đun đến khi sản phẩm thành chất rắn.

- Giáo viên thông báo 2 thí nghiệm trên có xẩy ra hiện tượng hoá học.
	
- Học sinh thí nghiệm theo nhóm và trả lời câu hỏi.

- Thể rắn.


- Thể lõng.


- Thể hơi.


- Học sinh quan sát trả lời câu hỏi : trong hiện tượng trên chất nước có biến đổi thành chất khác không ?

- Quá trình trên chất muối có biến thành chất khác không ?


( Nhận xét chung.

Định nghiã hiện tượng vật lý là gì ?


Cho ví dụ.


- Học sinh thí nghiệm theo nhóm và trả lời câu hỏi : sắt và lưu huỳnh là đơn chất hay hợp chất? Sắt có tính chất gì đặc trưng ?

- Sau đó cho nam châm vào đáy ống nghiêm chưá sản phẩm có còn giữ tính chất cuả sắt không ?

- Sản phẩm sinh ra là chất gì ?


- Học sinh thí nghiệm theo nhóm và trả lời câu hỏi :

- Đường ban đầu có màu gì?


- Sau khi đun, đường  chuyển sang chất có màu gì? Quan sát trên thành ống nghiệm có chất gì sinh ra?

- Như vậy đường phân hủy thành mấy chất?


- Qua 2 thí nghiệm trên kết luận chất ban đầu có biến đổi thành chất khác không?


- Học sinh phát biểu hiện tượng hoá học là gì? Cho ví dụ.
	I/- Hiện tượng vật lý

Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu gọi là hiện tượng vật lý.

II/- Hiện tượng hoá học

Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác gọi là hiện tượng hoá học.


D-CỦNG CỐ


+ Chọn các từ thích hợp trong khung                                                                   để điền vào chổ trống trong đoạn văn sau đây :


“Với các … có thể xẩy ra … những biến đổi thuộc loại 2 hiện tượng. Khi … biến đổi mà vẫn giữ nguyên là … ban đầu sự biến đổi thuộc loại hiện tượng … Còn khi … biến đổi thành … khác sự biến đổi thuộc loại hiện tượng …”

+ Bài tập 1, 2, 3/trang 47 sách giáo khoa.


+ Cho một số ví dụ khác để khắc sâu.
E-DẶN DÒ


+ Xem trước bài “PHẢN ỨNG HOÁ HỌC”.

+ Chuẩn bị mỗi nhóm một quả trứng gà.
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PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


+ Hiểu được phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này sang chất khác 



+ Biết được chất tham gia và chất taọ thành



+ Hiểu được bản chất hoá học là sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác

2)- Kỹ năng


Viết phương trình dạng chữ.

B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Sách giáo khoa, sách giaó viên



+ Tranh 2.5/trang 49.


2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp trực quan, đàm thoaị.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Hiện tượng hoá học ? Hiện tượng vật lý ? Thí dụ ?



+ Sửa baì tập 3/47trang 47.

2)- Tổ chức dạy và học

Đặt vấn đề : Các em đã biết chất có thể biến đổi thành chất khác. Quá trình đó được gọi là gì ? Có gì thay đôỉ trong quá trình đó ?

	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	Hoạt động 1

- Cho học sinh đọc mục I, nêu định nghiã phản ứng hoá học, chất phản ứng, sản phẩm.

- Học sinh nhắc laị các hiện tượng hoá học ở TN1 & TN2 baì trước 


- Cho biết Sắt và lưu huỳnh đã chuyển  sang chất nào?


- Đường chuyển thành chất nào?


- Vậy thế naò là phản ứng hoá học?


- Xác định các chất bị biến đổi trong TN1 & TN2 


- Xác định chất mơí sinh ra trong TN1  & TN2 


- Hướng dẫn học sinh viết phương trình bằng chữ ở hai thí nghiệm


- Cho học sinh đọc phương trình chữ

- Diễn giảng:


Dấu (+)


Dấu  (


Trong quá trình phản ứng lượng chất phản ưng giảm dần, lượng sản phẩm tăng lên


- Đưa baì tập 3/51


- Chuyển ý:


- Phản ứng hoá học là gì? Là sự biến đổi từ chất naỳ sang chất khác. Thực chất diễn ra và biến đổi như thế nào ta sẽ tìm hiểu trong phầnII.

Hoạt động 2


Cho học sinh đọc mục II


- Hạt nào đại diện cho chất?


- Khi các chất phản ứng thì chính là các phân tử phản ứng vơí nhau


- Treo tranh 2.5/49


- Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết?


- Sau phản ứng những nguyên tử naò liên kết vơí nhau?


- Trứơc phản ứng? Có mâý nguyên tử?


- Trong phản ứng? Có mấy nguyên tử?


- Sau phản ứng? Có mấy nguyên tử?


- Kết luận:?


- Phân tích: 

 Trước phản ứng có những môí liên kết?

 Sau phản ứng có những môí liên kết gì?


- Kết luận:


Chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đôỉ?


- Liên kết giữa các nguyên tử thay đôỉ thì phân tử chất có đổi không?

 BT 2/50   
	
- Học sinh đọc mục I


- Sắt(II) Sunfua


- Than và H2O


- Sự biến đổi từ chất này sang chất khác 

- TN1: Sắt và lưu huỳnh

  
- 
TN2: Đường

-
TN1: Sắt (II) Sunfua


-
TN2: Than và H2O

Lưu huỳnh tác dụng với sắt taọ thành Sắt (II) Sunfua

  Đường bị đun nóng taọ thành than và H2O 


- Ghi phương trình chữ 

- Đọc mục II


- Phân tử


-6


-6


-6


- Số nguyên tử không thay  đôỉ

O – O; H – H,H – H
H – O - H; H – O - H

 Phân tử naỳ thay đôỉ sang      phân tử khác

 Chất naỳ thay đôỉ sang         chất khác
	I/-Phản ứng hóa học 


Là quá trình biến đôỉ từ chất naỳ sang chất khác



- Chất ban đầu bị biến đổỉ gọi là chất phản ứng (Chất tham gia)



- Chất mơí sinh ra goị là sản phẩm

   Thí dụ:

   Đường =  Than + Nước
  Chất pư        Sản phẩm    


Trong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi lam2 cho phân tử naỳ biến đổi thành phân tử khác 

II/-Diễn biến cuả phản ứng hoá học

Trong phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giưã các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến thành phân tử khác.


D-CỦNG CỐ


Viết phương trình chữ các phản ứng sau đây :


a)- Nhôm tác dụng với Oxi tạo thành Nhôm oxit.



b)- Khí Nitơ tác dụng với khí Hidro tạo thành Amoniac.

E-DẶN DÒ


Làm bài tập 4/trang 50, 51 sách giáo khoa
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PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (tiếp theo)
***
A-MỤC TIÊU

+ Biết phản ứng hoá học xẩy ra khi các chất tiếp xúc với nhau, có trường hợp cần đun nóng hoặc có mặt chất xúc tác (làm phản ứng xẩy ra nhanh hơn)

+ Biết cách nhận biết một phản ứng xẩy ra qua tính chất cuả sản phẩm (màu, trạng thái) đôi khi là nhiệt và ánh sáng.

+ Hiểu được bản chất cuả phản ứng hoá học là sự thay đổi liên kết giưã các nguyên tử làm phân tử này biến đổi thành phân tử khác.


+ Từ đó xây dựng cho học sinh lòng yêu khoa học, tin tưởng vào khoa học, có cơ sở, kỹ năng hơn trong hoá học.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Sách giáo khoa, sách giáo viên..


+ Dụng cụ : ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, ống hút.

+ Hoá chất : dung dịch HCl, kẽm viên.

2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp trực quan, nêu vấn đề.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Định nghiã phản ứng hoá học. Viết phương trình chữ cho hiện tượng : lưu huỳnh cháy (tác dụng với Oxi trong không khí) tạo nên khí Sunfurơ.


+ Hãy cho biết những gì thay đổi trong phản ứng hoá học ?

2)- Tổ chức dạy và học


Đặt vấn đề : Khi nào phản ứng hoá học xẩy ra ? Dưạ vào đâu để biết ?
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
- Vì sao phải trộn mạt sắt với lưu huỳnh ?

- Ở điều kiện bình thường đường có chuyển thành than và nước không ? tại sao ?
Diễn giảng


.
Nhiệt độ khơi mào, nhiệt độ cung cấp liên tục…tùy theo từng loại phản ứng.


.
Một số phản ứng không cần nhiệt độ.( làm thí nghiệm Zn tác dụng với HCl.
Diễn giảng

Chất xúc tác. Phản ứng tạo thành giấm cần có men làm chất xúc tác.
Chuyển ý :

Khi đã có phản ứng hoá học xẩy ra dưạ vào dấu hiệu nào để nhận biết ?

Hợp chất sắt(II)sunfua tạo ra có còn giữ tính chất gì cuả Fe, S không ?

Đường sau khi đốt còn trắng ?


Các dấu hiệu để nhận biết phản ứng hoá học xẩy ra ?
Diễn giảng

Sự phát sáng, toả nhiệt.


Nêu một số thí dụ trong cuộc sống thực tế.


Làm bài tập 5/trang 51

	
- Đọc mục 1, 2/trang 49


- Để bề mặt tiếp xúc lớn.


- Không. Vì phản ứng không xẩy ra nếu không cung cấp nhiệt độ.

- Đọc mục 3/trang 49.


- Không.


- Không.


- Màu sắc, trạng thái.
	III/-Khi nào có phản ứng hoá học xẩy ra?

Điều kiện để phản ứng hoá học xẩy ra :



+ Các chất tham gia tiếp xúc nhau.



+ Cung cấp nhiệt độ.



+ Cần chất xúc tác để phản ứng xẩy ra nhanh hơn.
IV-Làm thế nào nhận biết có phản ứng hoá học xẩy ra?

Nhận biết phản ứng xẩy ra dưạ vào các dấu hiệu có chất mới tạo thành (màu sắc, trạng thái, sự toả nhiệt, phát sáng…)


D-CỦNG CỐ


+ Những điều kiện để phản ứng hóa học xẩy ra?


+ Nhận biết phản ứng xẩy ra dưạ vào dấu hiệu nào ?

E-DẶN DÒ


Chuẩn bị nội dung bài thực hành 3
Tuần  
10



Tiết 
20


Bài 14
BÀI THỰC HÀNH 3
***
A-MỤC TIÊU


+ Học sinh phân biệt được hiện tượng vật lý và hiện tượng hoá học.

+ Nhận biết được dấu hiệu có phản ứng hoá học xẩy ra.


+ Tiếp tục rèn luyện cho học sinh những kỹ năng sử dụng dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm.

B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học


+ Dụng cụ  : ống thủy tinh chữ L, ống nghiệm, giá đỡ, đèn cồn.


+ Hoá chất : KMnO4 , dung dịch Na2CO3 , dung dịch Ca(OH)2 (nước vôi trong).

2)-Nội dung thực hành


+ Thí nghiệm hoà tan và nung nóng kali pemanganat.


+ Thực hiện phản ứng giưã nước vôi trong với khí cacbon đioxit, với dung dịch Na2CO3.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung

	
Giáo viên giới thiệu :


- Hoá chất : thuốc tím KMnO4 (0,5 g).



- Hoá cụ : 2 ống nghiệm, đèn cồn.

Chia thuốc tím làm 3 phần:



Ống 1 : phần 1 hoà tan trong 3 ml, lắc cho tan.

Quan sát hiện tượng, màu sắc cuả dung dịch.



-Thế nào là hiện tượng vật lý ?

Ống 2 : 2 phần còn lại đun nóng, thử bằng que đóm, khi nào que đóm không bùng cháy thì ngừng đun, để nguội, đổ nước vào lắc cho tan.

Quan sát màu cuả dung dịch trong 2 ống nghiệm.


- Thế nào là hiện tượng hóa học ?



- Hiện tượng xẩy ra trong ống 1, 2 là hiện tượng gì? Giải thích.

a-
Ống 1 : 1 ml nước cất.



Ống 2 : 1 ml nước vôi trong.



Học sinh quan sát 2 ống.


Nhúng 1 đầu ống thủy tinh chữ L vào phần chất lõng thổi từng ống nghiệm.



Hướng dẫn học sinh quan sát.


b-
Ống 1 : 1 ml nước cất.




Ống 2 : 1 ml nước vôi trong.



Rót tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch Na2CO3.


Hướng dẫn học sinh quan sát chất rắn không tan xuất hiện.



- Ống 2 có hiện tượng gì xẩy ra ?


- Các dấu hiệu nào để nhận biết có phản ứng hoá học ?

	
- Làm thí nghiệm theo hướng dẫn.

- Trả lời (theo sách giáo khoa)


- Viết tường trình câu 1 thí nghiệm 1.

- Làm thí nghiệm theo hướng dẫn.


- Trả lời (theo sách giáo khoa)


- Viết tường trình câu 2 thí nghiệm 1.


- Học sinh trả lời : trong suốt, không màu.

- Làm thí nghiệm theo hướng dẫn.


Học sinh trả lời :



+ Ống 1 : trong suốt



+ Ống 2 : hoá đục.


- Viết tường trình câu 3 thí nghiệm 2.


- Làm thí nghiệm theo hướng dẫn.


- Trả lời 


- Trả lời (theo sách giáo khoa)


- Viết tường trình câu 4 thí nghiệm 2.


	1/-Thí nghiệm 1

Hoà tan và đun nóng Kali pemanganat (thuốc tím).
2/-Thí nghiệm 2

Thực hiện phản ứng với dung dịch Canxi hiđroxit.


D-DẶN DÒ


Nhắc nhở học sinh :


+ Rưả dụng cụ.



+ Sắp xếp lại hoá cụ, hoá chất.



+ Các nhóm hoàn thành phiếu thực hành.



+ Xem trước bài “ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG”
Tuần  
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Bài 15
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
***
A-MỤC TIÊU


+ Học sinh hiểu được định luật, biết giải thích dưạ vào sự bảo toàn về khối lượng cuả nguyên tử trong phản ứng hoá học.

+ Vận dụng được định luật, tính được khối lượng cuả một chất khi biết khối lượng các chất khác trong phản ứng.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Dụng cụ : 2 cốc thủy tinh, cân bàn, hình vẽ 2.7 sách giáo khoa.

+ Hoá chất : dung dịch BaCl2, dung dịch Na2SO4.

2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp trực quan, dùng lời diễn giải, đàm thoại, thảo luận nhóm
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Phản ứng hoá học là gì ?



+ Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần? Lượng chất nào tăng dần ?


2)- Tổ chức dạy và học


Đặt vấn đề : Trong phản ứng hoá học tổng khối lượng cuả các chất có được bảo toàn không? Bài học sẽ trả lời câu hỏi này.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
- Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm.


- Yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét các hiện tượng cuả phản ứng hoá học:


.
Màu sắc cuả 2 dung dịch BaCl2 và Na2SO4 trong 2 cốc thủy tinh.



.
Kim cuả cân.

-Khi rót cốc (1) vào cốc (2), lắc đều, quan sát hiện tượng.



.
Kim cuả cân có thay đổi không ?


.
Chất màu trắng là Barisunfat BaSO4 không tan và chất tan mới là Natri clorua NaCl.


- Yêu cầu học sinh viết phương trình chữ cuả phản ứng hoá học xẩy ra.


- Sử dụng hình 2.7 sách giáo khoa.


- Trước phản ứng và sau khi phản ứng xẩy ra kim cuả cân vẫn giữ nguyên vị trí. Từ đó ta có thể suy ra điều gì ?


- Giáo viên theo dõi và sưả chữa.


- Gọi một học sinh đọc lại định luật.


- Tại sao trong phản ứng hoá học thì tổng khối lượng cuả các chất không thay đổi?

- Giáo viên tổng hợp, sưả chữa và kết luận.


- Dưạ vào nội dung định luật bảo toàn khối lượng, hãy diễn đạt lại bằng công thức về khối lượng cuả thí nghiệm trên ?

- Yêu cầu học sinh giải bài tập 2/trang 54.

- Diễn giải công thức và khái quát : trong phản ứng hoá học thường có n chất (gồm chất phản ứng và sản phẩm), nếu biết được khối lượng cuả (n-1) chất thì tính được khối lượng cuả chất còn lại.
	
Một học sinh lên bảng cùng tiến hành thí nghiệm với giáo viên.


Không màu


Chỉ số O


Có chất rắn màu trắng xuất hiện.


Vẫn giữ nguyên vị trí O.

Bari clorua + Natri sunfat ( 



Bari sunfat + Natri clorua


Thảo luận và trả lời : khi phản ứng hoá học xẩy ra tổng khối lượng các chất không đổi.


Học sinh ghi bài.

Học sinh thảo luận và trả lời theo phiếu học tập.


[image: image1.wmf]2244
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Học sinh thảo luận nhóm

Bài tập 2/trang 54.


Từng nhóm báo cáo kết quả.
	I/-Thí nghiệm

sách giáo khoa.

II/-Định luật

Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng cuả các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng cuả các chất tham gia phản ứng.


+ Giải thích :



Trong phản ứng hoá học diễn ra sự thay đổi liên kết giưã các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron còn số nguyên tử cuả mỗi nguyên tố vẫn giữ nguyên và khối lượng cuả mỗi nguyên tử không đổi. Vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.
III/-Áp dụng

A

+
B
(
C
+
D



m A
+ m B = m C + m D

Gọi a, b, c là khối lượng chất đã biết (A, B, C)

x là khối lượng cuả chất chưa biết (D)


a

+
b
=
c
+
x
( x
= 
a
+
b
-
c




D-CỦNG CỐ


Bài tập 3/trang 54 sách giáo khoa.


Nội dung phiếu học tập :


1)- Trong một phản ứng hoá học chỉ xẩy ra sự thay đổi gì ?



2)- Số lượng nguyên tử cuả mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng như thế nào ?



3)- Khối lượng cuả các nguyên tử trứơc và sau phản ứng ?



4)- Kết luận.

E-DẶN DÒ


Xem trước bài “PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC”.
Tuần  
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Bài 16

PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức :


+ Hiểu được phương trình hoá học bao gồm các chất phản ứng và sản phẩm.


+ Biết cách lập phương trình hoá học.


2)- Kỹ năng:


Viết công thức hoá học và lập phương trình hoá học.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Sách giáo khoa, sách giáo viên..


+ Tranh minh hoạ các bước lập phương trình hoá học.

2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp trực quan, nêu vấn đề, thảo luận, đàm thoại.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Phát biểu và giải thích định luật bảo toàn khối lượng.



+ Số nguyên tử cuả mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng như thế nào ? Viết phương trình chữ cuả phản ứng : Hidro tác dụng với Oxi tạo thành nước.

2)- Tổ chức dạy và học


Đặt vấn đề : Từ công thức hoá học cuả các chất, chúng ta lập phương trình hoá học như thế nào ?
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
- Công thức hoá học cuả hidro, oxi, nước.

- Thay công thức hoá học vào phương trình chữ để được sơ đồ phản ứng.


- Quan sát tranh, giải thích vì sao bên trái nặng hơn bên phải ?


( Không đúng với định luật bảo toàn khối lượng.


- Phải làm thế nào để số nguyên tử O ở 2 bên bằng nhau ?

- Biểu diễn 2 phân tử H2O.


- Nhận xét hình vẽ sau khi thêm 1 phân tử H2O? Giải thích.


- Làm thế nào để cân bằng 2 vế ?

- Tổng số phân tử H2 sau khi cân bằng?


- Thông báo phương trình hoá học :


2 H2
+
O2
=
2 H2O

( PTHH biểu diễn gì ?

- Thông báo ý nghiã cuả PTHH như một ngôn ngữ thống nhất trong khoa học.


- Đọc PTHH trên.


- Qua việc thành lập PTHH ( hình thành các bước.


+ Có bao nhiêu bước?



+ Nội dung từng bước.


- Giáo viên hoàn tất nội dung ghi bảng.


- Giáo viên giới thiệu bảng phụ : cho sồ phản úng :

Al
+
O2

Al2O3

- Nhóm thảo luận vì sao cân bằng bắt đầu từ nguyên tố Oxi?

( Hướng dẫn cân bằng.


- Cá nhân học sinh cân bằng. Viết thành PTHH.


+ Ngoài việc cân bằng số nguyên tử, ta có thể cân bằng theo nhóm nguyên tử.



+ Ghi hệ số vào dấu (?) PTHH (3).

- Giáo viên chốt vấn đề quan trọng là khi cân bằng phương trình hoá học, tuyệt đối không được thay đổi các chỉ số nguyên tử có trong công thức hoá học hoặc cuả nhóm nguyên tử.

Ví dụ : 6 O ≠ 3 O2

	
H2 , O2 , H2O

H2
+
O2
( 
H2O

-Do số nguyên tử O *trái) nhiều hơn phải.


( Phát biểu ĐLBTKL : “Trong phản ứng…”

- Thêm bên phải 1 phân tử H2O


- Ghi 2 H2O


- Bên trái nặng hơn bên phải do số nguyên tử H nhiều hơn.

- Thêm 2 nguyên tử H tức 1 phân tử H2

- 2 phân tử ghi là 2 H2

( Biểu diễn ngắn gọn phương trình hoá học.

- 2 phân tử hidro phản ứng với 1 phân tử Oxi tạo thành 2 phân tử nước.


Gồm 3 bước 


- Học sinh trả lời các bước lập PTHH.


- Số nguyên tử Al và O đều không bằng nhau nhưng nguyên tố oxi có số nguyên tử nhiều hơn ( cân bằng nguyên tố oxi.

- Học sinh cân bằng phản ứng :


4Al
+
3O2
      2Al2O3

- Đọc “lưu ý” sách giáo khoa trang 56.

Na2CO3
+
Ca(OH)2
 
CaCO3   +
2NaOH
	I/-Lập Phương Trình Hoá Học

1)- PTHH biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học.



Ví dụ : 2 H2 + O2( 2 H2O


2)- Các bước lập PTHH



+ Bước 1 :



Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH các chất phản ứng và sản phẩm.



+ Bước 2 :




Cân bằng số nguyê tử mỗi nguyê tố : tìm hệ số thích hợp đặt trước CTHH.


+ Bước 3 :




Viết thành PTHH, thay dấu “​     ” bằng dấu “=”

3)- Àp dụng



Bài 1



Nhôm tác dụng với Oxi tạo ra chất Nhôm oxit Al2O3.

Lập PTHH


4Al
+ 3O2
  2Al2O3


Bài 2



Cho sơ đồ phản ứng sau:
Na2CO3
+
Ca(OH)2
     CaCO3




+  
?NaOH

Na2CO3
+
Ca(OH)2
     CaCO3




+
2NaOH


Lưu ý :


Khi cân bằng số nguyên tử hay nhóm nguyên tử, không được thay đổi các chỉ số có trong công thức.


D-CỦNG CỐ


Viết thành phương trình hoá học các sơ đồ phản ứng sau đây :



Al 
+ 
Cl2 

AlCl3

CuSO4 
+ NaOH  
Cu(OH)2 + Na2SO4
E-DẶN DÒ


Bài tập 1a, 1b, 2a, 3a/trang 57, 58 sách giáo khoa và tìm hiểu ý nghiã PTHH.
Tuần  
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Bài 16

PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiếp theo)
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức :



Hiểu được ý nghiã phương trình hoá học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất, từng cặp chất.

2)- Kỹ năng:


Đọc ý nghiã, tỉ lệ các chất, cặp chất, cân bằng phương trình hoá học.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

Sách giáo khoa, sách giáo viên..


2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp diễn giải, đàm thoại.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Các bước lập phương trình hoá học ?


+ Áp dụng sưả bài tập 1a, 1b, 2a, 2b. Đọc phương trình haó học ( ý nghiã PTHH.

2)- Tổ chức dạy và học


Đặt vấn đề : Từ phương trình hoá học chúng ta biết được những gì ?
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
- Lập PTHH nhôm tác dụng với oxi tạo Nhôm oxit.

- Đọc PTHH


- Lập tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử trong PTHH.


- Lập tỉ lệ cặp chất Al và O2

- Đọc cặp tỉ lệ.

- Cho biết PTHH trên có bao nhiêu cặp chất tỉ lệ với nhau?

Lưu ý :


Chọn cặp :


+Phản ứng với phản ứng.



+Phản ứng và tạo thành.


( Ý nghiã cuả PTHH.


Áp dụng bài tập 2b, 3b/trang 57, 58 sách giáo khoa.

	4Al
+

3O2
(
2Al2O3

- 4 nguyên tử nhôm tác dụng với 3 phân tử Oxi tạo thành 2 phân tử Nhôm Oxit.


- 4 
:
3
:
2


- 4
:
3


- Cứ 4 nguyên tử nhôm tác dụng vưà đủ với 3 phân tử Oxi.


- Có 3 cặp.


- Cặp Al với O2

- Cặp Al với Al2O3 và cặp O2 với Al2O3.

( Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giưã các chất, giưã các cặp chất.

- Các nhóm cử đại diện lên bảng.


	III/-Ý nghiã cuả phương trình hoá học

Phương trình hoá học cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giưã các chất cũng như từng cặp chất.


D-CỦNG CỐ


+ Cho biết ý nghiã cuả phương trình hoá học sau : 4 P  +  5 O2 ( 2 P2O5

+ Bài tập 4/trang 58 sách giáo khoa.

E-DẶN DÒ


+ Làm bài tập 5, 6/trang 58 sách giáo khoa.


+ Chuẩn bị tiết luyện tập. Xem trước bài tập 1, 2/trang 60, 61 sách giáo khoa.
Tuần  
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Tiết 
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BÀI LUYỆN TẬP 3
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức :



+ Phản ứng hoá học (định nghiã, bản chất, điều kiện phản ứng và dấu hiệu nhận biết.


+ Định luật bảo toàn khối lượng.



+ Phương trình hoá học (biểu diễn phản ứng hoá học, ý nghiã phương trình hoá học).


2)- Kỹ năng:


Tính toán khối lượng, cân bằng, đọc tỉ lệ các chất.

3)- Thái độ tình cảm :


Yêu thích bộ môn, giải thích hiện tượng trong tự nhiên.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

Sách giáo khoa, sách giáo viên.

2)- Phương pháp dạy học



Phương pháp diễn giải, thảo luận nhóm, đàm thoại.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Ý nghiã cuả phương trình hoá học.


+ Sưả bài tập 5, 6/trang 58 sách giáo khoa.

2)- Tổ chức dạy và học


Đặt vấn đề : 
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
- Giải thích sự tạo phân tử chất mới trong phản ứng hoá học.

- Giải thích định luật bảo toàn khối lượng.


- Các bước lập phương trình hoá học ?


- Khi số nguyên tử ở 2 vế cuả phương trình lẻ phải làm gì?

- Ngoài cân bằng theo số nguyên tử (khi công thức hoá học các chất có nhóm nguyên tử) thì phải làm sao ?

- Giáo viên cho một số sơ đồ phản ứng, yêu cầu học sinh lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giưã các chất.


- Chú ý bài tập 3/trang 61.

- Định luật bảo toàn khối lượng chỉ áp dụng với lượng chất tham gia phản ứng vưà đủ (không dùng cho chất tham gia có dư hoặc không tham gia).

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1, 2/trang 60, 61.

- Hướng dẫn học sinh làm bài tập 4, 5/trang 60, 61.


	
- Do sự thay đổi liên kết giưã các nguyên tử.


- Sự thay đổi liên kết giưã các nguyên tử liên quan đến các electron còn khối lượng các nguyên tử vẫn không đổi.

- Có 3 bước. Học sinh kể ra.

- Chọn hệ số 2 để số nguyên tử thành số chẳn.


- Cân bằng theo nhóm nguyên tử.

    - Các nhóm thảo luận, dùng bảng con viết phương trình hoá học đúng. Ghi tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giưã các chất.

- Học sinh thảo luận nhóm.


- Học sinh thảo luận nhóm.
	I/-Kiến thức cần nhớ

- Hiện tượng hoá học


- Phản ứng hoá học.


- Định luật bảo toàn khối lượng.


- Các bước lập phương trình hoá học.

II/-Bài tập

Làm vào vở bài tập các bài :



+ 1, 2/trang 60, 61.


+ 3/trang 61



+ 4, 5/trang 61


D-DẶN DÒ


+ Ôn nội dung chương II.

+ Xem laị các bài tập để chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.

Tuần  
13



Tiết 

25


KIỂM TRA 1 TIẾT
***
A-NỘI DUNG

B-ĐÁP ÁN

C-RÚT KINH NGHIỆM
chất, phân tử, hoá học, vật lý, trạng thái
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